
PHỤ LỤC 1 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG CÁC LĨNH VỰC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Cách thức thực hiện Quyết định công 
bố của Bộ ngành

STT Tên TTHC
Mã số 
TTHC 

(CSQLQG)

Thời hạn 
giải quyết

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Địa điểm thực 
hiện

Cơ quan thực 
hiện Trực 

tiếp BCCI
Trực 
tuyế

n
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THỰC HIỆN (CẤP TỈNH, CẤP XÃ): 02
1. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN: 01

1

Cấp học bổng và 
hỗ trợ kinh phí 
mua phương tiện, 
đồ dùng học tập 
dùng riêng cho 
người khuyết tật 
học tại các cơ sở 
giáo dục

1.001714
10 ngày 
làm việc Không

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh, 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công cấp xã

Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở 
Giáo dục và Đào 
tạo, Phòng Văn 
hóa - Xã hội, Cơ 
sở Giáo dục công 
lập.
- Cơ quan có 
thẩm quyền: Sở 
Giáo dục và Đào 
tạo, UBND cấp 
xã.

X X Toàn 
trình

Quyết định số 
1693/QĐ-

BGDĐT ngày 
25/6/2025 của 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

2. LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH: 01



2

1

Xét tuyển sinh 
vào trường phổ 
thông dân tộc nội 
trú

1.005090

Không quy 
định (Thực 
tế: 35 ngày 
làm việc)

Không

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Sở 
Giáo dục và Đào 
tạo, UBND cấp 
xã.

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: 
UBND cấp tỉnh, 
Sở Giáo dục và 
Đào tạo, UBND 
cấp xã.
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
UBND cấp tỉnh,  
UBND cấp xã.

X X

Quyết định số 
1693/QĐ-

BGDĐT ngày 
25/6/2025 của 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ: 02
1. GIÁO DỤC TRUNG HỌC: 02

1
Chuyển trường 
đối với học sinh 
trung học cơ sở

2.002481

Không quy 
định (Trên 

thực tế: 
Ngay trong 
ngày làm 
việc hoặc 
qua ngày 
làm việc 
tiếp theo 
nếu nhận 

hồ sơ sau 3 
giờ chiều)

Không

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã.

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội.
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
UBND cấp xã.

X X Toàn 
trình

Quyết định số 
1693/QĐ-

BGDĐT ngày 
25/6/2025 của 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

2 Tuyển sinh trung 
học cơ sở 3.000182

Theo kế 
hoạch hàng Không - Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ: Trung 
Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Phòng 

X X Một 
phần

Quyết định số 
1693/QĐ-



3

năm; thời 
gian thực tế 
giải quyết 
TTHC 25 
ngày làm 
việc.

tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã.

Văn hóa - Xã 
hội.
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
UBND cấp xã.

BGDĐT ngày 
25/6/2025 của 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
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